TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản


Bộ môn: Công nghệ khai thác thủy sản 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: NGƯ TRƯỜNG NGUỒN LỢI THỦY SẢN
· Tiếng Anh: FISHING GROUND AND LIVING MARINE RESOURCES.



Mã học phần: FIT 338



Số tín chỉ:
3 (3-0)


Đào tạo trình độ:


Đại học 





Học phần tiên quyết:
Sinh thái học cá biển; Đánh giá trữ lượng đàn cá khai thác.


2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Phân loại cá, mối quan hệ sinh thái cá - môi trường biển Việt Nam, đặc điểm ngư trường - nguồn lợi thủy sản các vùng biển; nhằm đánh giá trữ lượng và dự báo đàn cá khai thác, tổ chức khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, quản lý nghề cá.
3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần liên quan đến lĩnh vực thủy sản; cung cấp kiến thức cơ sở ngành để có thể tiếp tục học các học phần chuyên ngành về khai thác thủy sản, quản lý thủy sản phục vụ cho công tác chuyên môn và cuộc sống thường ngày.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Xác định và viết đúng tên, đặc điểm sinh học các loài cá kinh tế và động vật thủy sản ở biển Việt Nam thông qua mẫu vật, hình ảnh trong hệ thống phân loại đến Bộ - Họ;

b) Hiểu, giải thích được các đặc điểm sinh học của cá thông qua các yếu tố vô sinh trong môi trường nước, tác động của mối quan hệ với các yếu tố hữu sinh.
c) Phân biệt khu hệ cá biển và cá nước ngọt dựa vào đặc trưng môi trường với chế độ thủy học, vị trí địa lý địa hình vùng biển;
d) Hiểu giá trị vai trò, chức năng của các hệ sinh thái biển, ven biển trong công tác tái tạo nguồn lợi và quản lý thủy sản.

e) Vận dụng được các đặc trưng sinh học cá biển và đặc điểm ngư trường nguồn lợi các vùng biển của Việt Nam trong công tác tổ chức khai thác hợp lý nguồn lợi và quản lý thủy sản bền vững.
5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
	Phân loại cá
Thứ hạng và phương pháp phân loại cá

Các dấu hiệu phân loại

Hệ thống và phương pháp định loại cá ở Việt Nam
	a 
	8
	5

	2
2.1
2.2
	Tác động các yếu tố môi trường – sinh thái cá VN
Tác động của các yếu tố vô sinh và hữu sinh trong môi trường nước đến sinh học cá.

Phân bố địa lý nghề cá
	a, b, e
	10
	

	3
3.1

3.2

3.3
	Đặc trưng sinh học cá - môi trường và phân bố khu hệ cá Việt Nam
Đặc trưng môi trường biển và các hệ sinh thái biển, ven biển Việt Nam 

Đặc trưng khu hệ cá biển và cá nước ngọt ở Việt Nam

Đặc trưng sinh học cá biển Việt Nam
	b, c, d
	10
	

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
	Đặc điểm ngư trường nguồn lợi các vùng biển Việt Nam

Đặc điểm ngư trường nguồn lợi Vịnh Bắc Bộ

Đặc điểm ngư trường nguồn lợi vùng biển Miền Trung

Đặc điểm ngư trường nguồn lợi vùng biển Đông Nam Bộ

Đặc điểm ngư trường nguồn lợi vùng biển Tây Nam Bộ

Đặc điểm ngư trường nguồn lợi vùng biển khơi xa bờ 
	c, e
	12
	


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Trọng Thảo
	BG Ngư trường nguồn lợi thủy sản
	2016
	ĐH Nha Trang
	Thư viện
	x
	

	2
	Nguyễn Trọng Thảo
	BG Ngư trường nguồn lợi và biến động quần thể cá
	2009
	ĐH Nha Trang
	Thư viện
	
	x

	3
	Nguyễn Trọng Thảo
	BG Sinh thái và biến động quần thể cá khai thác
	2009
	ĐH Nha Trang
	Thư viện
	
	x

	4
	Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão
	Ngư loại học
	2005
	NXB Nông nghiệp
	
	
	x

	5
	Per. Sparre,
Đặng Đình
Viên (dịch)
	Đánh giá trũ lượng đàn cá vùng nhiệt đới –Phần 1 - GT
	1999
	FAO, tài liệu kỹ thuật nghề cá.
	GV
	
	x

	6
	Nguyễn Nhật Thi
	Cá biển Việt Nam
	2008
	KH&KT
	Thư viện
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Thực hành định loại các loài cá
	a, b, c
	25

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	b, c
	15

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần: Thi viết, đề đóng
	b, c, d, e
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
                                                                                 Nguyễn Trọng Thảo


TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

                                                                                                Nguyễn Trọng Thảo
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